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ỦY BAN NHÂN DÂN  
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /2018/QĐ-UBND             
          Bình Phước, ngày     tháng      năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích tối thiểu 

và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm /2017 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     /TTr-STNMT ngày     tháng        năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hạn mức đất, diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở, hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …….tháng …… năm 2018./.

Nơi nhận:                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN            

- Văn phòng Chính phủ;





       CHỦ TỊCH
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;




        
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- LĐVP, Phòng NC-Ngv, TTTH-CB;

- Lưu: VT.
ỦY BAN NHÂN DÂN  
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Hạn mức đất, diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa đất 
đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2018/QĐ-UBND 

ngày       /      /2018 của UBND tỉnh Bình Phước) 


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Các trường hợp không áp dụng Quy định này:
a) Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa đất;
b) Thửa đất phải tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
c) Các trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; tặng, cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa;
d) Các trường hợp thực hiện theo thừa kế, thực hiện theo Bản án của Tòa án nhân dân;
đ) Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định pháp luật.
2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông là cạnh của thửa đất liền kề với đường giao thông. Kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông trong trường hợp có nhiều đoạn gấp khúc được tính từ điểm đầu đến điến cuối của cạnh.
2. Chiều sâu thửa đất là đoạn thẳng vuông góc và có điểm đầu của đoạn thẳng nối với cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.
3. Đường giao thông do Nhà nước quản lý là đường giao thông được thể hiện trên bản đồ địa chính chính quy, đường trong các dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất

1. Tại phường thuộc thị xã, thành phố và tại thị trấn thuộc huyện: Hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất không quá 300 m2 .

2. Tại xã trên địa bàn tỉnh: Hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất không quá 400 m2 .

3. Đối với các vùng có tập quán sinh sống chung từ 03 thế hệ trở lên thì hạn mức đất ở không quá 02 lần hạn mức đất ở quy định tại khoản 1, 2 Điều này. Việc xác nhận các vùng có tập quán sinh sống chung từ 03 thế hệ trở lên do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì hạn mức đất ở thực hiện theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 5. Điều kiện chung để được tách thửa đất
1. Thửa đất cần tách thửa đã được cấp một trong những giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đât ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
2. Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.
3. Thửa đất không thuộc khu bảo tồn, khu di tich lịch sử - văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

4. Diện tích thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai hoặc không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã công bố phải thu hồi để thực hiện dự án.

5. Thửa đất không thuộc dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc phê duyệt tổng mặt bằng.

6. Diện tích thửa đất tách ra và diện tích thửa đất còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng quy định tại tại Khoản 2, 3 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7 của Quy định này. Trường hợp diện tích thửa đất tách ra hoặc diện tích thửa đất còn lại của thửa đất sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng quy định tại Khoản 2, 3 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7 của Quy định này nhưng khi hợp thửa đất tách ra hoặc thửa đất còn lại với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới thì việc tách thửa đất được phép thực hiện đồng thời với việc hợp thửa đất. Thủ tục tách thửa trong trường hợp này phải được thực hiện đồng thời với thủ tục hợp thửa đất.
7. Trường hợp thửa đất cần tách thửa có nhiều mục đích sử dụng đất (có nhiều loại đất) thì việc tách thửa đất đối với từng loại đất thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy định này tương ứng với từng loại đất.
8. Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng đất hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai.
9. Thửa đất tách thửa phải đảm bảo các quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy định này. 

Điều 6. Điều kiện được tách thửa đất nông nghiệp

1. Việc tách thửa đất nông nghiệp phải đảm bảo điều kiện chung quy định tại Điều 5 Quy định này.

2. Đất nông nghiệp tại các phường thuộc thị xã, thành phố: Diện tích tách thửa tối thiểu là 500 m2.
3. Đất nông nghiệp tại thị trấn thuộc huyện và tại xã trên địa bàn tỉnh: Diện tích tách thửa tối thiểu là 1.000 m2.

Điều 7. Điều kiện được tách thửa đất ở
1. Việc tách thửa đất ở phải đảm bảo hạn mức đất ở quy định tại Điều 4 Quy định này, điều kiện chung quy định tại Điều 5 Quy định này và phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.

2. Đối với thửa đất tiếp giáp với tuyến đường giao thông do Nhà nước quản lý hiện hữu mà đường giao thông nằm trong quy hoạch giao thông đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: 
a) Tại phường thuộc thị xã, thành phố và tại thị trấn thuộc huyện với tuyến đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m: Diện tích thửa đất tách ra và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu không tính phần diện tích đất hạn chế quyền sử dụng là 45 m2; cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất có kích thước tối thiểu là 5 m;

b) Tại phường thuộc thị xã, thành phố và tại thị trấn thuộc huyện với tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m (hai mươi mét): diện tích thửa đất tách ra và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu không tính phần diện tích đất hạn chế quyền sử dụng là 36 m2; cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất có kích thước tối thiểu là 4 m;
c) Tại xã thuộc thị xã, thành phố: Diện tích thửa đất tách ra và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu không tính phần diện tích đất hạn chế quyền sử dụng là 50 m2; cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất có kích thước tối thiểu là 05 m.

 d) Tại xã thuộc huyện: Diện tích thửa đất tách ra và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu không tính phần diện tích đất hạn chế quyền sử dụng là 100 m2; cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất có kích thước tối thiểu là 05 m.
3. Đối với thửa đất tiếp giáp với tuyến đường giao thông nằm trong quy hoạch giao thông đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng đường giao thông chưa được xây dựng: 
a) Việc tách thửa đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này sau khi xây dựng hoàn thành đường giao thông theo quy hoạch. 
b) Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tự nguyện trả lại đất làm đường giao thông với mục đích tách thửa đất ở thì đường giao thông tự nguyện trả lại phải được xây dựng đảm bảo kích thước chiều rộng mặt đường, hành lang lộ giới đường giao thông đúng theo quy hoạch tuyến đường đã phê duyệt và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Việc tách thửa đất chỉ được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này sau khi có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo kết nối hạ tầng trong khu vực; cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi đất tự nguyện trả lại để làm đường giao thông.
4. Trường hợp tách thửa đất ở khi chưa có quy hoạch giao thông: Người sử dụng đất phải lập dự án quy hoạch xây dựng khu dân cư và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 8. Điều kiện tách thửa đất phi nông nghiệp không phải đất ở
Việc tách thửa đất đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở phải căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng chung (tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000), quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000) hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn để xem xét giải quyết tách thửa đất. Việc xem xét tách thửa đất áp dụng theo quy định pháp luật đất đai về thẩm định điều kiện về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Điều 9. Quy định tách thửa đối với trường hợp đặc biệt

Đối với các trường hợp cấp thiết bắt buộc phải tách thửa đất nhưng không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ quy hoạch, điều kiện hạ tầng để xem xét giải quyết tưng trường hợp tách thửa đất cụ thể theo xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp. 
Điều 10. Xử lý trường hợp đã tách thửa đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành
1. Trường hợp đã tách thửa đất và thửa đất đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất tách ra và thửa đất còn lại trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì người sử dụng đất tiếp tục được sử dụng đất và được thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch giao thông.
2. Trường hợp đã tách thửa đất và thửa đất đó chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất tách ra và thửa đất còn lại trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì việc tách thửa đất phải thực hiện theo Quyết định này.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Điều 11. Điều khoản thi hành
1. Sở Tài nguyên và Môi trường 
a) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh tại cấp huyện, các đơn vị có chức năng đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh thực hiện đo đạc tách thửa đất, giải quyết các thủ tục về đất đai có liên quan đến tách thửa đất đối với các trường hợp được phép tách thửa đất theo Quy định này;
b) Tổ chức kiểm tra, thanh tra và báo cáo Ủy ban nhân tỉnh tình hình tách thửa đất;

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này; xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các trường hợp cụ thể khác với Quy định này.

2. Sở Xây dựng 
a) Hướng dẫn việc lập, phê duyệt dự án quy hoạch xây dựng khu dân cư; các yêu cầu về điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu quản lý về kiến trúc, xây dựng đối với trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để áp dụng thực hiện khi Quyết định này có hiệu lực;
b) Kiểm tá việc thực hiện các nội dung lien quan đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu về quản lý kiến trúc, xây dựng lien quan đến tách thửa.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra phát hiện xử lý những trường hợp tách thửa đất không đúng quy định
3. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu phát sinh vướng mắc, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

DỰ THẢO
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